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Môn: Sinh Học - Khối 6
Câu 1: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. 
· Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

· Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

Câu 2: Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?


Thụ phấn có quan hệ với thụ tinh là: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.

Câu 3: Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? 

· Quả do bầu nhụy chứa noãn được thụ tinh.
· Hạt do noãn đã được thụ tinh tạo thành.
Câu 4: Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa là: cây cà chua, cây hồng, cây thị... (giữ lại đài hoa); cây chuối, cây ngô... (giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy).
Câu 5: Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?


Quả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là quả ăn được: động vật ăn thịt quả, còn hạt thường có vỏ cứng, bền không bị tiêu hóa, nên được gieo rắc khắp nơi cùng với phân của động vật (quả ổi, quả sim, quả cà chua, quả ớt...). Hoặc quả có gai, móc. lông cứng bám vào lông động vật, được động vật mang đi khắp nơi (quả ké, quả cỏ xước, quả cây xấu hổ...).

Câu 6: Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.


Một số loại quả tự phát tán thì: khi nẻ các mảnh vỏ xoắn lại mà bắn mạnh hạt ra ngoài (quả bóng nước, quả đỗ xanh...). Hoặc khi nổ thì cuống bật lên như lò xo mà đẩy hạt ra xa (quả nổ...).

Câu 7: Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?


Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có các đặc điểm: quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ (quả chò, quả cơi, hạt núc nác, hạt củ mài,..). Hoặc quả, hạt có lông được gió đem đi xa (quả cỏ lào. quả rau tàu bay, hạt thừng mức...).

Câu 8: Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?


Người ta nói rằng: những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn là vì những hạt rơi chậm thì có thời gian bay ở trong không trung dài hơn, nên được gió đưa đi xa hơn.
Câu 9: Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?
	Chức năng chính của mỗi cơ quan
	Đặc điểm chính về cấu tạo

	1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.
	Gồm vỏ quả và hạt

	2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.


Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước.
	Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được.

	3. Thực hiện thụ phẩn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
	Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.

	4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây.
	Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây.

	5. Nảy mầm thành cây con. duy trì và phát triển nòi giống.
	Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dư trữ.

	6. Hấp thu nước và các muối khoáng cho cây.
	Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lòng hút.


Câu 10: Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

· Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó. 

· Trong hoạt động sống của cây, các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.
· Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.
Câu 11: Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp?

Rau là loại cây có nhu cầu về nước rất cao. Nếu trồng rau trên đất khô cằn ít được tưới thì rễ sẽ hoạt động yếu, hút được ít nước và muối khoáng. Thiếu nước và muối khoáng, lá cũng sẽ quang hợp kém, chỉ chế tạo được ít chất dinh dưỡng nên lá không thể xanh tốt. Các cơ quan khác như rễ thân được cung cấp ít chất dinh dưỡng cũng không thể lớn nhanh, kết quả cây còi cọc, năng suất thấp.

Câu 12: Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?


Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.

a. Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm:

· Trục của nón nằm chính giữa.

· Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới mỗi nhị có túi phấn chứa đầy hạt phấn. Hạt phấn có hai túi khí ở hai bên.

b. Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Trong noãn có nhiều noãn cầu. Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.


Noãn được thụ tinh bằng cách truyền phấn nhờ gió. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn. (Thông chưa có hoa và quả).

Câu 13: So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.
	CÂY THÔNG
	CÂY DƯƠNG XỈ

	· Cây thông thuộc Hạt trần.
	· Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết.

	· Thân gỗ.
· Lá đa dạng.
· Có mạch dẫn.
	· Thân rễ.
· Lá già cuống dài, lá non cuộn tròn.

· Có mạch dẫn.

	· Sinh sản bằng hạt.
· Cơ quan sinh sản là nón. 
	· Sinh sản bằng bào tử.

· Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở mặt dưới lá.

	· Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần). Hạt phát triển thành cây con
· Chưa có hoa, quả.
	· Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

· Bào tử phát triển thành nguyên tán.




Câu 14: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm ở số lá mầm của phôi: Cây Hai lá mầm thì phôi có 2 lá mầm, còn cây Một lá mầm thì phôi có 1 lá mầm.
Câu 15: Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

· Lớp Một lá mầm: Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song.

· Lớp Hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm,  hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình mạng.
Câu 16: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Câu 17: Kể tên một số loài động vật ăn thực vật?


Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu, dê…
Câu 18: Trong các chuỗi liên tục sau đây:

Thực vật 
là thức ăn 
Động vật ăn cỏ 
là thức ăn 
Động vật ăn thịt
Hoặc:


Thực vật 
là thức ăn 
Động vật 
là thức ăn 
Người

Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.
· Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ.
· Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.

Câu 19: Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? Cho một vài ví dụ cụ thể?


Con người sử dụng thực vật làm cây: lương thực, thực phẩm, ăn quả, lấy gỗ, công nghiệp, làm thuốc và làm cảnh.


Ví dụ:

· Cây mít: cây ăn quả, cây lấy gỗ.
· Cây sen: cây ăn quả, cây làm thuốc, cây làm cảnh.
· Cà chua: cây thực phẩm.
· Khoai tây: cây lương thực.
Câu 20: Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?
· Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp ôxi cho người và động vật.

· Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật. Không có thực vật thì con người không tồn tại được.

Câu 21: Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?


Nói chung ở các địa phương đều có rất nhiều cây Hạt kín có giá trị kinh tế. Ví dụ: lúa, ngô, đậu, lạc, cam, quýt, mít, dừa, dưa, nhãn, vải, hồng, táo, mận …
Câu 22: Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?


Trong thuốc lá có nhiều chất độc, đặc biệt là chất nicôtin dùng để chế thuốc trừ sâu. Nếu ta hút thuốc lá, nhất là hút nhiều, thì có hại do chất nicôtin thấm vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp, dễ gây ung thư phổi. Vì vậy ta không nên hút thuốc lá, đặc biệt khi còn nhỏ tuổi.


Trong nhựa tiết ra từ quả của cây thuốc phiện chứa moocphin và herôin là những chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dễ gây nghiện. Khi đã mắc nghiện thì rất khó chữa. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu không những cho bản thân mà cho cả gia đình và xã hội.

[image: image1.jpg]Hinh 33.1. Mot nita hat @6 den da béc vé
Phoi gom :

a) Ld mam chita chat dinh dudng dy triv
b) Choi mam ;

¢) Than mdm ; d) Ré mam
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1. Phoi gom :
a) Lda mdm ;  b) Choi mam ;
¢) Than mdm ; d) Ré mdm
2. Phoi nhii chita chdt dinh dudong du triv





